
UBND TỈNH HÀ GIANG 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
                  Số: 292/QĐ-VHTTDL                       

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
           Hà Giang, ngày 07  tháng 10  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn nghệ nhân dân gian tham gia Liên hoan văn nghệ  

các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh TBMR năm 2014 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG 
 

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của UBND 
tỉnh Hà giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. 
       Căn cứ Kế hoạch số 156/KH – UBND,  ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2014. 
       Căn cứ Thông báo số 01/TB-BTC ngày 29 tháng  9  năm 2014 của Ban tổ 
chức Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 về việc thông báo Thể lệ tổ chức Liên hoan văn 
nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014. 
       Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Triển 
lãm tỉnh Hà Giang. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

      Điều 1. Thành lập đoàn nghệ nhân dân gian của tỉnh Hà Giang tham gia Liên 
hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm 20 
thành viên: (có danh sách kèm theo) 
          - Thời gian tổ chức tập luyện và tham gia Liên hoan tại Hà Giang: Từ ngày 
08/10/2014 đến hết ngày 18/10/2014 
        - Thời gian đưa nghệ nhân về địa phương: Ngày 19/10/2014. 
      Điều 2. Giao cho Trung tâm Văn hoá Triển lãm tỉnh xây dựng chương trình, tổ 
chức tập luyện và đưa Đoàn đi tham dự Liên hoan đạt kết quả. Kết thúc Liên hoan 
tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám đốc Sở. 

Kinh phí tham gia Liên hoan từ nguồn kinh phí của tỉnh cấp bổ sung theo kế 
hoạch năm 2014 theo quy định. 
      Điều 3. Chánh Văn phòng Sở VHTT&DL, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Triển 
lãm tỉnh, các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều I 
căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC 
    - TTr. UBND tỉnh;                                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
   - Lãnh đạo Sở; 
    - UBND huyện Đồng Văn; Quản Bạ;  
      Tành phố Hà Giang; 

    - Phòng VH;Trung tâm VHTT&DL                                                                                                                         (Đã ký) 
      các huyện Đồng Văn; Quản Bạ;  
      Thành phố Hà Giang 
    - Như điều III; 
    - Lưu: VT.                                                                                                              

                                                                                                Lâm Tiến Mạnh 



 
DANH SÁCH  

Đoàn nghệ nhân dân gian tham gia Hội chợ du lịch Tây Bắc tỉnh Hà Giang năm 2014 
(Kèm theo Quyết định số 293/QĐ-VHTTDL, ngày 09  /10/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ). 

 

Ngày tháng 
năm sinh 

Thành phần Địa chỉ Số 
TT 

Họ và tên 

Nam Nữ 

Dân 
tộc 

  

1 Nguyễn Tú Anh  1965 Kinh Trưởng đoàn  Trung tâm VHTL tỉnh 

2 Phan Thị Minh Vỹ  1971 Tày Phó đoàn  Trung tâm VHTL tỉnh 

3 Lê Thùy Dung  1987 Kinh Cán bộ CM Trung tâm VHTL tỉnh 

4 Đặng Quang Tạo 1965  Kinh Lái xe Trung tâm VHTL tỉnh 

5 Lý Đại Thông 1958  Dao Múa trống Nặm Đăm- Quản Bạ 

6 Lý Quốc Thắng 1989  Dao Múa trống Nặm Đăm- Quản Bạ 

7 Lý Tà Dền 1984  Dao Múa trống Nặm Đăm- Quản Bạ 

8 Lý Quốc Lương 1975  Dao Múa kiếm Nặm Đăm- Quản Bạ 

9 Lý Quốc Quân 1978  Dao Múa kiếm Nặm Đăm- Quản Bạ 

10 Lý Quốc Chánh 1971  Dao Mặt nạ Nặm Đăm- Quản Bạ 

11 Lý Tà Danh 1977  Dao Múa Chiêng Nặm Đăm- Quản Bạ 

12 Lý Tà Quốc 1981  Dao Múa kiếm Nặm Đăm- Quản Bạ 

13 Lý Tà Sửu 1999  Dao Múa kiếm Nặm Đăm- Quản Bạ 

14 
 

Triệu Mùi Thuy  
 

1982 
 

Dao 
 

Hát giao duyên 
Chiến Thắng- Phương 

Thiện- Hà Giang 

15 
 

Triệu Văn Khiêm 1982  
 

Dao 
 

Hát giao duyên Chiến Thắng- Phương 
Thiện- Hà Giang 

16 Vừ Mí Chá 1988  Mông Chùm nhạc cụ Lũng Thầu- Đồng Văn 

17 Trương Thị Linh  1987 Mông Múa phụ họa Thị trấn Đồng Văn 

18 
Chu Thị Luân 

 
1992 Dao Trình diễn TP DT Trường CĐSP Hà Giang 

 
19 Giàng Thị Mơ  1993 Mông Trình diễn TP DT Xã Vĩnh phúc- Bắc Quang 
20 Nông Duy Hùng 1983  Tày Đệm kèn Pí lè Xã Phú Linh- TP Hà Giang 

 
Danh sách ấn định 20 người 

 



Tên tỉnh: Hà Giang                                                                                         Mẫu 01                                                                                 
 
                     MẪU ĐĂNG KÝ  

Chương trình tham gia liên hoan văn nghệ các làng du lịch cộng đồng  
8 tỉnh TBMR năm 2014 

 
Nội dung thi: Biểu diễn văn nghệ dân gian 
 

STT Tên tiết mục 
Văn nghệ Dân gian Thể loại Dân tộc Số lượng 

diễn viên 
Tên diễn viên 

chính 
Giới 
tính 

Ghi 
chú 

1 Trích đoạn múa trong 
Nghi lễ Cấp sắc 

Múa Dao 09 Lý Đại Thông Nam  

2 

 
Múa khèn+ Độc tấu 
chùm nhạc cụ DT 

Độc 
Tấu 
nhạc 

cụ DT 

Mông 02 Vừ Mý Chá Nam  

3 
 

Hát Giao duyên 
Song 

ca 
Dao 03 Triệu Mùi Thuy 

Triệu Văn Khiêm 
Nữ 

Nam 
 

 
Tổng số cán bộ, nghệ nhân, diễn viên tham gia:   20   người 
(Kèm theo lời dẫn các bản dịch nghĩa của các tiết mục tham gia Liên hoan) 
 
     LỜI DỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tên tỉnh:                                                                                      Mẫu số: 02 

 
                     MẪU ĐĂNG KÝ  

Chương trình tham gia liên hoan văn nghệ các làng du lịch cộng đồng  
8 tỉnh TBMR năm 2014 

 
Nội dung thi: Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống 
 

Stt Tên bộ trang phục 

Dân tộc/ 
nhóm dân 

tộc địa 
phương 

Địa điểm cư 
trú 

Hình thức biểu 
diễn 

Thời điểm sử 
dụng trang phục 

trong thực tế 

Nghệ nhân 
trình diễn Ghi chú 

 
1 
 

 
Trang phục dân 
tộc Dao 

 
 

Trường 
Cao đẳng 
SP - HG 
 

Trình diễn trang 
phục dân tộc 

 Chu Thị Luân  
 

 
2 

Trang phục dân 
tộc Mông 

 Xã Vĩnh 
phúc – BQ 
- HG 

Trình diễn trang 
phục dân tộc 

 Chu Thị Luân  

 
- Lưu ý:Gửi kèm nhạc nền (nếu có) và lời bình trang phục.  
     


